
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÔNG TIN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỞ Y TẾ TP HỒ CHÍ MINH

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế thuộc loại B

Số công bố: 260001040/PCBB-HCM
Ngày công bố: 13/04/2026

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT
THÀNH VIÊN TÍN NHA

3. Số văn bản của cơ sở: 2303/2026-TINNHA  Ngày: 08/04/2026
2. Địa chỉ: Số 33 đường số 55, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Tên thiết bị y tế: Trâm nội nha

Mã sản phẩm (nếu có):
Theo phụ lục

Tên cơ sở sản xuất: Theo phụ lục
Địa chỉ cơ sở sản xuất: Theo phụ lục
Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm áp dụng: Tiêu chuẩn của nhà sản xuất

Tên chủ sở hữu: SHANWEI PERFECT MEDICAL INSTRUMENTS CO.,
LTD
Địa chỉ chủ sở hữu: No.29, South Side of Sanhe Road, West District,

4. Thiết bị y tế thuộc loại B

Tên thương mại (nếu có):
Mã Global Medical Device Nomenclature – GMDN (nếu có):
Chủng loại: Theo phụ lục

Quy cách đóng gói:
Mục đích sử dụng: Được dùng để thăm dò, tạo hình và làm sạch hệ thống ống
tủy trong quá trình điều trị nha khoa;

5. Đối với thiết bị y tế chứa chất ma túy, tiền chất (nếu có):
1 Tên chất ma túy, tiền chất:   Tên khoa học:
Mã thông tin CAS:
Nồng độ, hàm lượng chất ma tuý, tiền chất:
Tổng hàm lượng chất ma tuý, tiền chất trong một đơn vị đóng gói nhỏ nhất:
6. Thông tin về chủ sở hữu thiết bị y tế:



Hongcaoyuan District, High-tech Zone, Shanwei, 51660 Guangdong, CHINA

8. Số công bố đủ điều kiện sản xuất đối với thiết bị y tế sản xuất trong nước:
7. Thông tin về cơ sở bảo hành (nếu có):

1 Văn bản công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế thuộc loại B. x

2 Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 x

3 Giấy ủy quyền của chủ sở hữu thiết bị y tế x

4 Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành x

5 Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật thiết bị y tế bằng tiếng Việt, kèm theo
tài liệu kỹ thuật mô tả chức năng, thông số kỹ thuật của thiết bị y tế
do chủ sở hữu thiết bị y tế ban hành.

x

6 Giấy chứng nhận hợp chuẩn hoặc bản tiêu chuẩn mà chủ sở hữu thiết
bị y tế công bố áp dụng

x

7 Giấy chứng nhận lưu hành tự do còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ
đối với thiết bị y tế nhập khẩu.

x

9. Thành phần hồ sơ:



PHỤ LỤC: BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

1 Trâm nội nha
(#6,#8,#10,#15,#20,#25,#30
,#35,#40,#45,#50,#55,#60,#
70,#80)
(21mm,25mm,28mm,31mm
)

SHENZHEN
PERFECT
MEDICAL
INSTRUMEN
TS CO., LTD,

Rom 103,
Building 3, No.
2, Weiqun Road,
4th Community,
Henggang
Street,
Longgang
District,
Shenzhen,
518115
Guangdong

CHINAK Files

2 Trâm nội nha
(#6,#8,#10,#15,#20,#25,#30
,#35,#40,#45,#50,#55,#60,#
70,#80)
(21mm,25mm,28mm,31mm
)

SHANWEI
PERFECT
MEDICAL
INSTRUMEN
TS CO., LTD

No.29, South
Side of Sanhe
Road, West
District,
Hongcaoyuan
District, High-
tech Zone,
Shanwei, 51660
Guangdong

CHINAK Files

3 Trâm nội nha
(#6,#8,#10,#15,#20,#25,#30
,#35,#40,#45,#50,#55,#60,#
70,#80)
(21mm,25mm,28mm,31mm
)

SHENZHEN
PERFECT
MEDICAL
INSTRUMEN
TS CO., LTD

Rom 103,
Building 3, No.
2, Weiqun Road,
4th Community,
Henggang
Street,
Longgang
District,

CHINAH Files



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

Shenzhen,
518115
Guangdong

4 Trâm nội nha
(#6,#8,#10,#15,#20,#25,#30
,#35,#40,#45,#50,#55,#60,#
70,#80)
(21mm,25mm,28mm,31mm
)

SHANWEI
PERFECT
MEDICAL
INSTRUMEN
TS CO., LTD

No.29, South
Side of Sanhe
Road, West
District,
Hongcaoyuan
District, High-
tech Zone,
Shanwei 51660
Guangdong P.R

CHINAH Files

5 Trâm nội nha
(#6,#8,#10,#15,#20,#25,#30
,#35,#40,#45,#50,#55,#60,#
70,#80)
(21mm,25mm,28mm,31mm
)

SHENZHEN
PERFECT
MEDICAL
INSTRUMEN
TS CO., LTD

Rom 103,
Building 3, No.
2, Weiqun Road,
4th Community,
Henggang
Street,
Longgang
District,
Shenzhen,
518115
Guangdong P.R

CHINAReamers

6 Trâm nội nha
(#6,#8,#10,#15,#20,#25,#30
,#35,#40,#45,#50,#55,#60,#
70,#80)
(21mm,25mm,28mm,31mm
)

SHANWEI
PERFECT
MEDICAL
INSTRUMEN
TS CO., LTD

No.29, South
Side of Sanhe
Road, West
District,
Hongcaoyuan
District, High-
tech Zone,
Shanwei 51660

CHINAReamers



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

Guangdong P.R

7 Trâm nội nha (#15,#20,#25,,#30,#35,#40)
(21mm,25mm,28mm,31mm
)

SHENZHEN
PERFECT
MEDICAL
INSTRUMEN
TS CO., LTD

Rom 103,
Building 3, No.
2, Weiqun Road,
4th Community,
Henggang
Street,
Longgang
District,
Shenzhen,
518115
Guangdong P.R

CHINAPluggers

8 Trâm nội nha (#15,#20,#25,,#30,#35,#40)
(21mm,25mm,28mm,31mm
)

SHANWEI
PERFECT
MEDICAL
INSTRUMEN
TS CO., LTD

No.29, South
Side of Sanhe
Road, West
District,
Hongcaoyuan
District, High-
tech Zone,
Shanwei 51660
Guangdong P.R.

CHINAPluggers

9 Trâm nội nha (#15,#20,#25,,#30,#35,#40)
(21mm,25mm,28mm,31mm
)

SHENZHEN
PERFECT
MEDICAL
INSTRUMEN
TS CO., LTD

Rom 103,
Building 3, No.
2, Weiqun Road,
4th Community,
Henggang
Street,
Longgang
District,
Shenzhen,
518115
Guangdong P.R

CHINASpreaders



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

10 Trâm nội nha (#15,#20,#25,,#30,#35,#40)
(21mm,25mm,28mm,31mm
)

SHANWEI
PERFECT
MEDICAL
INSTRUMEN
TS CO., LTD

No.29, South
Side of Sanhe
Road, West
District,
Hongcaoyuan
District, High-
tech Zone,
Shanwei 51660
Guangdong P.R.

CHINASpreaders

11 Trâm nội nha (#25/.06,#30/.04)
(23mm,25mm)

SHENZHEN
PERFECT
MEDICAL
INSTRUMEN
TS CO., LTD

No.29, South
Side of Sanhe
Road, West
District,
Hongcaoyuan
District, High-
tech Zone,
Shanwei 51660
Guangdong P.R.

CHINARetreat One

12 Trâm nội nha (#25/.06,#30/.04)
(23mm,25mm)

SHANWEI
PERFECT
MEDICAL
INSTRUMEN
TS CO., LTD

No.29, South
Side of Sanhe
Road, West
District,
Hongcaoyuan
District, High-
tech Zone,
Shanwei 51660
Guangdong P.R.

CHINARetreat One

13 Trâm nội nha (#10,#15,#20,#25,#30,#35,#
40) (33mm)

SHENZHEN
PERFECT
MEDICAL
INSTRUMEN

Rom 103,
Building 3, No.
2, Weiqun Road,
4th Community,

CHINAU Files



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

TS CO., LTD

Henggang
Street,
Longgang
District,
Shenzhen,
518115
Guangdong P.R

14 Trâm nội nha (#10,#15,#20,#25,#30,#35,#
40) (33mm)

SHANWEI
PERFECT
MEDICAL
INSTRUMEN
TS CO., LTD

No.29, South
Side of Sanhe
Road, West
District,
Hongcaoyuan
District, High-
tech Zone,
Shanwei 51660
Guangdong P.R.

CHINAU Files

15 Trâm nội nha (G1,G2,G3,G4,G5,G6)
(#1,#2,#3,#4,#5,#6)(28mm,
32mm)

SHENZHEN
PERFECT
MEDICAL
INSTRUMEN
TS CO., LTD

Rom 103,
Building 3, No.
2, Weiqun Road,
4th Community,
Henggang
Street,
Longgang
District,
Shenzhen,
518115
Guangdong P.R

CHINAGates Drills

16 Trâm nội nha (G1,G2,G3,G4,G5,G6)
(#1,#2,#3,#4,#5,#6)(28mm,
32mm)

SHANWEI
PERFECT
MEDICAL
INSTRUMEN
TS CO., LTD

No.29, South
Side of Sanhe
Road, West
District,
Hongcaoyuan

CHINAGates Drills



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

District, High-
tech Zone,
Shanwei 51660
Guangdong P.R.

17 Trâm nội nha (P1,P2,P3,P4,P5,P6)
(#1,#2,#3,#4,#5,#6)(28mm,
32mm)

SHENZHEN
PERFECT
MEDICAL
INSTRUMEN
TS CO., LTD

Rom 103,
Building 3, No.
2, Weiqun Road,
4th Community,
Henggang
Street,
Longgang
District,
Shenzhen,
518115
Guangdong P.R.

CHINAPeeso Reamers

18 Trâm nội nha (P1,P2,P3,P4,P5,P6)
(#1,#2,#3,#4,#5,#6)(28mm,
32mm)

SHANWEI
PERFECT
MEDICAL
INSTRUMEN
TS CO., LTD

No.29, South
Side of Sanhe
Road, West
District,
Hongcaoyuan
District, High-
tech Zone,
Shanwei 51660
Guangdong P.R.

CHINAPeeso Reamers

19 Trâm nội nha (#06,#08,#10,#15,#20,)(18
mm,21mm,25mm)

SHENZHEN
PERFECT
MEDICAL
INSTRUMEN
TS CO., LTD

Rom 103,
Building 3, No.
2, Weiqun Road,
4th Community,
Henggang
Street,
Longgang

CHINAC Files



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

District,
Shenzhen,
518115
Guangdong P.R.

20 Trâm nội nha (#06,#08,#10,#15,#20,)(18
mm,21mm,25mm)

SHANWEI
PERFECT
MEDICAL
INSTRUMEN
TS CO., LTD

No.29, South
Side of Sanhe
Road, West
District,
Hongcaoyuan
District, High-
tech Zone,
Shanwei, 51660
Guangdong

CHINAC Files

21 Trâm nội nha (SX,S1,S2,F1,F2,F3,F4,F5)
(19mm,21mm,25mm,31mm
)

SHENZHEN
PERFECT
MEDICAL
INSTRUMEN
TS CO., LTD

Rom 103,
Building 3, No.
2, Weiqun Road,
4th Community,
Henggang
Street,
Longgang
District,
Shenzhen,
518115
Guangdong

CHINAMTF

22 Trâm nội nha (SX,S1,S2,F1,F2,F3,F4,F5)
(19mm,21mm,25mm,31mm
)

SHANWEI
PERFECT
MEDICAL
INSTRUMEN
TS CO., LTD

No.29, South
Side of Sanhe
Road, West
District,
Hongcaoyuan
District, High-
tech Zone,

CHINAMTF



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

Shanwei, 51660
Guangdong

23 Trâm nội nha (19mm,21mm,25mm,
31mm)

SHENZHEN
PERFECT
MEDICAL
INSTRUMEN
TS CO., LTD

Rom 103,
Building 3, No.
2, Weiqun Road,
4th Community,
Henggang
Street,
Longgang
District,
Shenzhen,
518115
Guangdong

CHINA

Chủng loại trên CFS: MG3
Gold (Starter, P1, P2, G1,
G2, G3);
Chủng loại trên nhãn: MG3
Gold (SV, PX, G1, G2X,
G2, G3T, G4, G5, G6, G7)

24 Trâm nội nha (19mm,21mm,25mm,
31mm)

SHANWEI
PERFECT
MEDICAL
INSTRUMEN
TS CO., LTD

No.29, South
Side of Sanhe
Road, West
District,
Hongcaoyuan
District, High-
tech Zone,
Shanwei, 51660
Guangdong

CHINA

Chủng loại trên CFS: MG3
Gold (Starter, P1, P2, G1,
G2, G3);
Chủng loại trên nhãn: MG3
Gold (SV, PX, G1, G2X,
G2, G3T, G4, G5, G6, G7)

25 Trâm nội nha  (19mm,21mm,25mm,
31mm)

SHENZHEN
PERFECT
MEDICAL
INSTRUMEN
TS CO., LTD

Rom 103,
Building 3, No.
2, Weiqun Road,
4th Community,
Henggang
Street,
Longgang
District,
Shenzhen,
518115

CHINA

Chủng loại trên CFS: MG3
Blue (Starter, P1, P2, G1,
G2, G3);
Chủng loại trên Nhãn: MG3
Blue (SV,
PX,G1,G2X,G2,G3T,G4,G
5,G6,G7)



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

Guangdong

26 Trâm nội nha  (19mm,21mm,25mm,
31mm)

SHANWEI
PERFECT
MEDICAL
INSTRUMEN
TS CO., LTD

No.29, South
Side of Sanhe
Road, West
District,
Hongcaoyuan
District, High-
tech Zone,
Shanwei, 51660
Guangdong

CHINA

Chủng loại trên CFS: MG3
Blue (Starter, P1, P2, G1,
G2, G3);
Chủng loại trên Nhãn: MG3
Blue (SV,
PX,G1,G2X,G2,G3T,G4,G
5,G6,G7)

27 Trâm nội nha (V0,V1,V2,T1,T2,T3,T4,T5
)
(19mm,21mm,25mm,31mm
)

SHENZHEN
PERFECT
MEDICAL
INSTRUMEN
TS CO., LTD

Rom 103,
Building 3, No.
2, Weiqun Road,
4th Community,
Henggang
Street,
Longgang
District,
Shenzhen,
518115
Guangdong

CHINATG6

28 Trâm nội nha (V0,V1,V2,T1,T2,T3,T4,T5
)
(19mm,21mm,25mm,31mm
)

SHANWEI
PERFECT
MEDICAL
INSTRUMEN
TS CO., LTD

No.29, South
Side of Sanhe
Road, West
District,
Hongcaoyuan
District, High-
tech Zone,
Shanwei, 51660
Guangdong

CHINATG6

29 Trâm nội nha (V0,V1,V2,T1,T2,T3,T4, SHENZHEN Rom 103, CHINATH6



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

T5)
(19mm,21mm,25mm,31mm
)

PERFECT
MEDICAL
INSTRUMEN
TS CO., LTD

Building 3, No.
2, Weiqun Road,
4th Community,
Henggang
Street,
Longgang
District,
Shenzhen,
518115
Guangdong

30 Trâm nội nha (V0,V1,V2,T1,T2,T3,T4,T5
)
(19mm,21mm,25mm,31mm
)

SHANWEI
PERFECT
MEDICAL
INSTRUMEN
TS CO., LTD

No.29, South
Side of Sanhe
Road, West
District,
Hongcaoyuan
District, High-
tech Zone,
Shanwei, 51660
Guangdong

CHINATH6

31 Trâm nội nha (X1,X2,X3,X4,X5)
(21mm,25mm,31mm)

SHENZHEN
PERFECT
MEDICAL
INSTRUMEN
TS CO., LTD

Rom 103,
Building 3, No.
2, Weiqun Road,
4th Community,
Henggang
Street,
Longgang
District,
Shenzhen,
518115
Guangdong

CHINA
MTF PLUS/ MTF PLUS
GOLD/

32 Trâm nội nha (X1,X2,X3,X4,X5)
(21mm,25mm,31mm)

SHANWEI
PERFECT

No.29, South
Side of Sanhe CHINAMTF PLUS/ MTF PLUS

GOLD/



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

MEDICAL
INSTRUMEN
TS CO., LTD

Road, West
District,
Hongcaoyuan
District, High-
tech Zone,
Shanwei, 51660
Guangdong

33 Trâm nội nha (B0,B1,B2,B3) (19
mm,21mm,25mm,31mm)

SHENZHEN
PERFECT
MEDICAL
INSTRUMEN
TS CO., LTD

Rom 103,
Building 3, No.
2, Weiqun Road,
4th Community,
Henggang
Street,
Longgang
District,
Shenzhen,
518115
Guangdong

CHINAS-BLUE

34 Trâm nội nha (B0,B1,B2,B3) (19
mm,21mm,25mm,31mm)

SHANWEI
PERFECT
MEDICAL
INSTRUMEN
TS CO., LTD

No.29, South
Side of Sanhe
Road, West
District,
Hongcaoyuan
District, High-
tech Zone,
Shanwei, 51660
Guangdong

CHINAS-BLUE

35 Trâm nội nha (#10,#15,#20,#25,#30,#35,#
40,#45,#50,#55,#60,#70,#8
0) (21mm,25mm,31mm)

SHENZHEN
PERFECT
MEDICAL
INSTRUMEN
TS CO., LTD

Rom 103,
Building 3, No.
2, Weiqun Road,
4th Community,
Henggang

CHINAV BLUE



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

Street,
Longgang
District,
Shenzhen,
518115
Guangdong

36 Trâm nội nha (#10,#15,#20,#25,#30,#35,#
40,#45,#50,#55,#60,#70,#8
0) (21mm,25mm,31mm)

SHANWEI
PERFECT
MEDICAL
INSTRUMEN
TS CO., LTD

No.29, South
Side of Sanhe
Road, West
District,
Hongcaoyuan
District, High-
tech Zone,
Shanwei, 51660
Guangdong

CHINAV BLUE

37 Trâm nội nha (#25) (21mm,25mm,31mm)

SHENZHEN
PERFECT
MEDICAL
INSTRUMEN
TS CO., LTD

Rom 103,
Building 3, No.
2, Weiqun Road,
4th Community,
Henggang
Street,
Longgang
District,
Shenzhen,
518115
Guangdong

CHINAMONO

38 Trâm nội nha (#25) (21mm,25mm,31mm)

SHANWEI
PERFECT
MEDICAL
INSTRUMEN
TS CO., LTD

No.29, South
Side of Sanhe
Road, West
District,
Hongcaoyuan
District, High-

CHINAMONO



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

tech Zone,
Shanwei, 51660
Guangdong

39 Trâm nội nha (M1,M2)
(21mm,25mm,31mm)

SHENZHEN
PERFECT
MEDICAL
INSTRUMEN
TS CO., LTD

Rom 103,
Building 3, No.
2, Weiqun Road,
4th Community,
Henggang
Street,
Longgang
District,
Shenzhen,
518115
Guangdong

CHINAMONO 2

40 Trâm nội nha (M1,M2)
(21mm,25mm,31mm)

SHANWEI
PERFECT
MEDICAL
INSTRUMEN
TS CO., LTD

No.29, South
Side of Sanhe
Road, West
District,
Hongcaoyuan
District, High-
tech Zone,
Shanwei, 51660
Guangdong

CHINAMONO 2

41 Trâm nội nha (#10,#15,#20,#25,#30,#35,#
40,#45,#50,#60)
(21mm,25mm,31mm)

SHENZHEN
PERFECT
MEDICAL
INSTRUMEN
TS CO., LTD

Rom 103,
Building 3, No.
2, Weiqun Road,
4th Community,
Henggang
Street,
Longgang
District,

CHINA

MT,
MT GOLD,
MT BLUE



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

Shenzhen,
518115
Guangdong

42 Trâm nội nha (#10,#15,#20,#25,#30,#35,#
40,#45,#50,#60)
(21mm,25mm,31mm)

SHANWEI
PERFECT
MEDICAL
INSTRUMEN
TS CO., LTD

No.29, South
Side of Sanhe
Road, West
District,
Hongcaoyuan
District, High-
tech Zone,
Shanwei, 51660
Guangdong

CHINA

MT,
MT GOLD,
MT BLUE

43 Trâm nội nha (#13,#16,#19)
(21mm,25mm,31mm)

SHENZHEN
PERFECT
MEDICAL
INSTRUMEN
TS CO., LTD

Rom 103,
Building 3, No.
2, Weiqun Road,
4th Community,
Henggang
Street,
Longgang
District,
Shenzhen,
518115
Guangdong

CHINA
ET,
ET GOLD

44 Trâm nội nha (#13,#16,#19)
(21mm,25mm,31mm)

SHANWEI
PERFECT
MEDICAL
INSTRUMEN
TS CO., LTD

No.29, South
Side of Sanhe
Road, West
District,
Hongcaoyuan
District, High-
tech Zone,
Shanwei, 51660

CHINA
ET,
ET GOLD



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

Guangdong

45 Trâm nội nha (#15,#20,#25,#30,#35,#40)
(21mm,25mm,31mm)

SHENZHEN
PERFECT
MEDICAL
INSTRUMEN
TS CO., LTD

Rom 103,
Building 3, No.
2, Weiqun Road,
4th Community,
Henggang
Street,
Longgang
District,
Shenzhen,
518115
Guangdong

CHINA
DH,
DH GOLD

46 Trâm nội nha (#15,#20,#25,#30,#35,#40)
(21mm,25mm,31mm)

SHANWEI
PERFECT
MEDICAL
INSTRUMEN
TS CO., LTD

No.29, South
Side of Sanhe
Road, West
District,
Hongcaoyuan
District, High-
tech Zone,
Shanwei, 51660
Guangdong

CHINA
DH,
DH GOLD

47 Trâm nội nha (#15,#20,#25,#30,#35,#40)
(21mm,25mm,31mm)

SHENZHEN
PERFECT
MEDICAL
INSTRUMEN
TS CO., LTD

Rom 103,
Building 3, No.
2, Weiqun Road,
4th Community,
Henggang
Street,
Longgang
District,
Shenzhen,
518115
Guangdong

CHINAEX/ EX GOLD/ EX BLUE/



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

48 Trâm nội nha (#15,#20,#25,#30,#35,#40)
(21mm,25mm,31mm)

SHANWEI
PERFECT
MEDICAL
INSTRUMEN
TS CO., LTD

No.29, South
Side of Sanhe
Road, West
District,
Hongcaoyuan
District, High-
tech Zone,
Shanwei, 51660
Guangdong

CHINAEX/ EX GOLD/ EX BLUE/

49 Trâm nội nha (#15,#20,#25,#30,#35,#40)
(19mm,21mm,25mm,31mm
)

SHENZHEN
PERFECT
MEDICAL
INSTRUMEN
TS CO., LTD

Rom 103,
Building 3, No.
2, Weiqun Road,
4th Community,
Henggang
Street,
Longgang
District,
Shenzhen,
518115
Guangdong

CHINAENDOSTEP

50 Trâm nội nha (#15,#20,#25,#30,#35,#40)
(19mm,21mm,25mm,31mm
)

SHANWEI
PERFECT
MEDICAL
INSTRUMEN
TS CO., LTD

No.29, South
Side of Sanhe
Road, West
District,
Hongcaoyuan
District, High-
tech Zone,
Shanwei, 51660
Guangdong

CHINAENDOSTEP

51 Trâm nội nha (#D1,#D2,#D3)
(16mm,18mm,22mm)

SHENZHEN
PERFECT

Rom 103,
Building 3, No. CHINA

RT,
RT GOLD



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

MEDICAL
INSTRUMEN
TS CO., LTD

2, Weiqun Road,
4th Community,
Henggang
Street,
Longgang
District,
Shenzhen,
518115
Guangdong

52 Trâm nội nha (#D1,#D2,#D3)
(16mm,18mm,22mm)

SHANWEI
PERFECT
MEDICAL
INSTRUMEN
TS CO., LTD

No.29, South
Side of Sanhe
Road, West
District,
Hongcaoyuan
District, High-
tech Zone,
Shanwei, 51660
Guangdong

CHINA
RT,
RT GOLD

53 Trâm nội nha (#T020,#T025,#T040)
(21mm,25mm,31mm)

SHENZHEN
PERFECT
MEDICAL
INSTRUMEN
TS CO., LTD

Rom 103,
Building 3, No.
2, Weiqun Road,
4th Community,
Henggang
Street,
Longgang
District,
Shenzhen,
518115
Guangdong

CHINA
TF3,
TF3 GOLD

54 Trâm nội nha (#T020,#T025,#T040)
(21mm,25mm,31mm)

SHANWEI
PERFECT

No.29, South
Side of Sanhe CHINA

TF3,
TF3 GOLD



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

MEDICAL
INSTRUMEN
TS CO., LTD

Road, West
District,
Hongcaoyuan
District, High-
tech Zone,
Shanwei, 51660
Guangdong

55 Trâm nội nha (#T20,#T25,#T35,#T45)
(21mm,25mm,31mm)

SHENZHEN
PERFECT
MEDICAL
INSTRUMEN
TS CO., LTD

Rom 103,
Building 3, No.
2, Weiqun Road,
4th Community,
Henggang
Street,
Longgang
District,
Shenzhen,
518115
Guangdong

CHINATF4

56 Trâm nội nha (#T20,#T25,#T35,#T45)
(21mm,25mm,31mm)

SHANWEI
PERFECT
MEDICAL
INSTRUMEN
TS CO., LTD

No.29, South
Side of Sanhe
Road, West
District,
Hongcaoyuan
District, High-
tech Zone,
Shanwei, 51660
Guangdong

CHINATF4

57 Trâm nội nha (#R25,#R40,#R50)
(21mm,25mm,31mm)

SHENZHEN
PERFECT
MEDICAL
INSTRUMEN
TS CO., LTD

Rom 103,
Building 3, No.
2, Weiqun Road,
4th Community,
Henggang

CHINARC/ RC GOLD/ RC BLUE



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

Street,
Longgang
District,
Shenzhen,
518115
Guangdong

58 Trâm nội nha (#R25,#R40,#R50)
(21mm,25mm,31mm)

SHANWEI
PERFECT
MEDICAL
INSTRUMEN
TS CO., LTD

No.29, South
Side of Sanhe
Road, West
District,
Hongcaoyuan
District, High-
tech Zone,
Shanwei, 51660
Guangdong

CHINARC/ RC GOLD/ RC BLUE

59 Trâm nội nha (#15,#20,#25,#30,#35,#40)
(21mm,25mm,28mm,31mm
)

SHENZHEN
PERFECT
MEDICAL
INSTRUMEN
TS CO., LTD

Rom 103,
Building 3, No.
2, Weiqun Road,
4th Community,
Henggang
Street,
Longgang
District,
Shenzhen,
518115
Guangdong

CHINAK-FLEX

60 Trâm nội nha (#15,#20,#25,#30,#35,#40)
(21mm,25mm,28mm,31mm
)

SHANWEI
PERFECT
MEDICAL
INSTRUMEN
TS CO., LTD

No.29, South
Side of Sanhe
Road, West
District,
Hongcaoyuan
District, High-

CHINAK-FLEX



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

tech Zone,
Shanwei, 51660
Guangdong

61 Trâm nội nha (#15,#20,#25,#30,#35,#40)
(16mm,21mm,25mm,31mm
)

SHENZHEN
PERFECT
MEDICAL
INSTRUMEN
TS CO., LTD

Rom 103,
Building 3, No.
2, Weiqun Road,
4th Community,
Henggang
Street,
Longgang
District,
Shenzhen,
518115
Guangdong

CHINA

DK,
DK GOLD,
DK BLUE

62 Trâm nội nha (#15,#20,#25,#30,#35,#40)
(16mm,21mm,25mm,31mm
)

SHANWEI
PERFECT
MEDICAL
INSTRUMEN
TS CO., LTD

No.29, South
Side of Sanhe
Road, West
District,
Hongcaoyuan
District, High-
tech Zone,
Shanwei, 51660
Guangdong

CHINA

DK,
DK GOLD,
DK BLUE

63 Trâm nội nha (#Bull,#SkinnY,#ShapY1,#
ShapY2,#ShapY3)(21mm,
25mm,31mm)

SHENZHEN
PERFECT
MEDICAL
INSTRUMEN
TS CO., LTD

Rom 103,
Building 3, No.
2, Weiqun Road,
4th Community,
Henggang
Street,
Longgang
District,

CHINARetreatykit



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

Shenzhen,
518115
Guangdong

64 Trâm nội nha (#Bull,#SkinnY,#ShapY1,#
ShapY2,#ShapY3)(21mm,
25mm,31mm)

SHANWEI
PERFECT
MEDICAL
INSTRUMEN
TS CO., LTD

No.29, South
Side of Sanhe
Road, West
District,
Hongcaoyuan
District, High-
tech Zone,
Shanwei, 51660
Guangdong

CHINARetreatykit

65 Trâm nội nha (ST,PG,E1,E2,E3,E4)
(16mm,19mm,21mm,25mm
,31mm)

SHENZHEN
PERFECT
MEDICAL
INSTRUMEN
TS CO., LTD

Rom 103,
Building 3, No.
2, Weiqun Road,
4th Community,
Henggang
Street,
Longgang
District,
Shenzhen,
518115
Guangdong

CHINAT-PRO

66 Trâm nội nha (ST,PG,E1,E2,E3,E4)
(16mm,19mm,21mm,25mm
,31mm)

SHANWEI
PERFECT
MEDICAL
INSTRUMEN
TS CO., LTD

No.29, South
Side of Sanhe
Road, West
District,
Hongcaoyuan
District, High-
tech Zone,
Shanwei, 51660

CHINAT-PRO



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

Guangdong

67 Trâm nội nha
(#35, #40, #50, #60)(#35-
#70, #40-#80, #50-#100,
#60-#120)
(110mm,125mm)

SHENZHEN
PERFECT
MEDICAL
INSTRUMEN
TS CO., LTD

Rom 103,
Building 3, No.
2, Weiqun Road,
4th Community,
Henggang
Street,
Longgang
District,
Shenzhen,
518115
Guangdong

CHINAHD-P

68 Trâm nội nha
(#35, #40, #50, #60)(#35-
#70, #40-#80, #50-#100,
#60-#120)
(110mm,125mm)

SHANWEI
PERFECT
MEDICAL
INSTRUMEN
TS CO., LTD

No.29, South
Side of Sanhe
Road, West
District,
Hongcaoyuan
District, High-
tech Zone,
Shanwei, 51660
Guangdong

CHINAHD-P

69 Trâm nội nha

(10/20#,03/15#,04/20#,04/2
5#,06/25#,04/30#,04/35#,04
/40#,04/45#,04/50#)
(17mm,21mm,25mm,31mm
)

SHENZHEN
PERFECT
MEDICAL
INSTRUMEN
TS CO., LTD

Rom 103,
Building 3, No.
2, Weiqun Road,
4th Community,
Henggang
Street,
Longgang
District,
Shenzhen,
518115
Guangdong

CHINAT-FLEX



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở
sản xuất Nước sản xuất

70 Trâm nội nha

(10/20#,03/15#,04/20#,04/2
5#,06/25#,04/30#,04/35#,04
/40#,04/45#,04/50#)
(17mm,21mm,25mm,31mm
)

SHANWEI
PERFECT
MEDICAL
INSTRUMEN
TS CO., LTD

No.29, South
Side of Sanhe
Road, West
District,
Hongcaoyuan
District, High-
tech Zone,
Shanwei, 51660
Guangdong

CHINAT-FLEX


